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Danh mục vắc xin trong chương trình tiêm 
chủng mở rộng
vn.y-te.vac-xin-tiem-chung.danh-muc-vac-xin-trong-chuong-trinh-tiem-chung-mo-rong
Danh mục 14 loại vắc xin trong kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026–2028. Kế hoạch nêu 
nguồn cung và phạm vi triển khai theo lộ trình; không cung cấp xuất xứ hoặc nhà sản xuất riêng cho 
từng loại.

Version 2025.08.29-rc352b9d699   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ LOẠI VẮC XIN

14
loại
Kế hoạch TCMR 2026–2028

TỔNG NHU CẦU VẮC XIN

78656700
liều
Ước tính giai đoạn 2026–2028

NHU CẦU VẮC XIN NĂM 2026

16656700
liều
Ước tính trong kế hoạch

DỮ LIỆU

Viêm gan B
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Lao
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

DPT-VGB-Hib
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Bại liệt uống (OPV)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Bại liệt tiêm (IPV)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Sởi
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Sởi-Rubella
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Viêm não Nhật Bản
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29
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Uốn ván
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

DPT
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Rota
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Td
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

Phế cầu
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

HPV
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Vắc xin Tiêm chủng mở rộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-08-29

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2025.08.29-rc352b9d699
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Y tế / Bảo hiểm Xã hội VN
Bộ Y tế — Trụ cột ưu tiên của công tác y tế dự phòng để có một Việt Nam khỏe mạnh hơn
https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/tru-cot-uu-tien-cua-cong-tac-y-te-du-phong-e-co-
mot-viet-nam-khoe-manh-hon
Bộ Y tế — Tài liệu Bộ Y tế về cung ứng vắc xin tiêm chủng mở rộng
https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/attach/getfile/410066
Bộ Y tế — Phụ lục Thông tư 30/2024/TT-BYT
https://moh.gov.vn/documents/20182/212437/48814.%2BPhu%2Bluc%2BTT30.2024_PL22.pdf/9a010dcb-ff99-4189-a70b-73d82a234559?
version=1.0
Bộ Y tế; văn bản được lưu trữ trên cổng dữ liệu chính thức của UBND tỉnh Nghệ An — Quyết định 2780/QĐ-BYT và Kế hoạch 
Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 03 năm (2026–2028)
https://datafiles.nghean.gov.vn/nan-ubnd/1/steeringdocument/9301%20Tri%E1%BB%83n%20khai%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%B
B%8Bnh%20c%E1%BB%A7a%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF%20ban%20h%C3%A0nh%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%
20Ti%C3%AAm%20ch%E1%BB%A7ng%20m%E1%BB%9F%20r%E1%BB%99ng%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%2003%20n%C4%83m
%20%282026-2028%29_merged.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 2780/QĐ-BYT: Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 03 năm 2026–2028
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2780-QD-BYT-2025-Ke-hoach-Tiem-chung-mo-rong-giai-doan-03-
nam-2026-2028-671274.aspx
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng
https://vbpl.vn/phuyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132358&Keyword=
Bộ Y tế (bản văn bản lưu trên cổng Sở Y tế Bắc Ninh) — Quyết định 2780/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng 
giai đoạn 03 năm (2026–2028)
https://syt.bacninh.gov.vn/documents/184573/21046359/2780%20BYT%20KH%20TCMR%202026%202028.pdf
Bộ Y tế, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 52/2025/TT-BYT về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối 
tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185600
Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương — Toàn quốc triển khai Vắc xin Rota trong 
Tiêm chủng mở rộng từ năm 2026
https://tiemchungmorong.vn/news/in-country-news/toan-quoc-trien-khai-vac-xin-rota-trong-tiem-chung-mo-rong-tu-nam-2026
Bộ Y tế, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều về hoạt động 
tiêm chủng
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=132358
Bộ Y tế — Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương & Cục Y tế Dự phòng
https://tiemchungmorong.vn
Bộ Y tế — Trụ cột ưu tiên của công tác y tế dự phòng để có một Việt Nam khỏe mạnh hơn
https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/tru-cot-uu-tien-cua-cong-tac-y-te-du-phong-e-co-
mot-viet-nam-khoe-manh-hon?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fmoh.gov.vn%3A443%2Fhoat-dong-cua-lanh-dao-bo%3Fp_p_
id%3D101_INSTANCE_k206Q9qkZOqn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Drow-0-
column-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
Dữ liệu pháp luật — Quyết định 2780/QĐ-BYT năm 2025 ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026–2028
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/y-te-van-ban/quyet-dinh-2780qd-byt-nam-2025-ve-ke-hoach-tiem-chung-mo-rong-giai-doan-03-
nam-2026-2028-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh-1234001.html
Bộ Y tế — Kế hoạch tiêm vaccine phế cầu và HPV trong tiêm chủng mở rộng
https://moh.gov.vn/en_US/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/ke-hoach-tiem-vaccine-phe-cau-va-hpv-trong-data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3
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tiem-chung-mo-rong
Cục Dân số, Bộ Y tế — Chính sách mới liên quan đến y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026
https://vnpa.moh.gov.vn/chinh-sach-moi-lien-quan-den-y-te-se-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-1-7-2026/
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên — Công văn số 10727 triển khai văn bản số 6179/BYT-PB về tăng cường triển khai 
công tác tiêm chủng mở rộng năm 2026
https://thainguyen.gov.vn/thong-bao-chi-dao/cong-van-so-10727-trien-khai-van-ban-so-6179-byt-pb-ngay-17-8-2026-cua-bo-y-te-ve-viec-
tang-cuong-t-289307
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